
ハローワークにいきましょう

かいしゃ かいしゃ あたら しごと さが

会社をこれからやめるひと／会社をやめて新しい仕事を探しているひと

厚生労働省 ハローワーク

くに しょくいん あたら しごと

ハローワークは、国の職員が、あなたが新しい仕事
さが てつだ し

を探すお手伝いをするところです。知っていますか?

1
しごと そうだん

仕事の相談 2
はたら かいしゃ さが

働きたい会社を探す

3
はたら かいしゃ しょうかい

働きたい会社への紹介 4
しごと

仕事さがしのサポート

しょくぎょうそうだんまどぐち つぎ むりょう う

ハローワークの職業相談窓口では、次のサービスを、すべて無料で受けることができます。

しごと かいしゃ しごと み

仕事がなくなったり、会社をやめたあと仕事が見つか
せいかつ しんぱい あたら

らなかったりしたとき、生活の心配をしないで、新し
しごと さが こようほけん

い仕事を探すことができるように、「雇用保険」から
かね し

お金をもらえることがあります。知っていますか?

こようほけん たいしょう しごと さが かね

あなたが雇用保険の対象になるとき、仕事を探すためにお金をもらうことができます。
そうだん

ハローワークに相談しましょう。

がいこくご

外国語でハローワーク

でんわ

に電話ができます

つうやく

通訳がいるハローワーク

はこちら

いえ ちか

家の近くのハローワーク

はこちら

りよう

「ハローワークの利用チェックリスト」

日本語版



Hãy tới văn phòng Hellowork.

Dành cho những người sắp thôi việc/ người đã thôi việc và đang tìm công việc mới 

LL021125外11

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Văn phòng Hellowork

Văn phòng Hellowork là nơi các nhân viên nhà 
nước giúp đỡ bạn tìm kiếm công việc mới. Bạn có 
biết điều đó không?

1 Tư vấn việc làm 2
Tìm công ty muốn 

vào làm

3
Giới thiệu tới công 

ty muốn vào làm 4
Hỗ trợ tìm kiếm việc 

làm

Tại quầy phụ trách tư vấn nghề nghiệp của văn phòng Hellowork, bạn có 
thể sử dụng miễn phí tất cả các dịch vụ sau.

Bạn có thể nhận được tiền từ “Bảo hiểm thất 
nghiệp” để có thể tìm kiếm việc làm mới mà 
không phải lo lắng về cuộc sống sinh hoạt khi bạn 
mất việc, hay khi không tìm được việc sau khi đã 
thôi việc. Bạn có biết điều đó không?

Khi bạn thuộc diện được hưởng “Bảo hiểm thất nghiệp”, thì có thể 

được nhận tiền để hỗ trợ tìm việc làm. Hãy trao đổi với văn phòng 
Hellowork. 

Có thể gọi điện 
đến Hello Work 
bằng tiếng 
nước ngoài

Xem văn phòng 
Hellowork có 
phiên dịch ở đây

Xem văn phòng 
Hellowork gần 
nhà ở đây

Danh sách kiểm tra dành cho người 
nước ngoài khi sử dụng văn phòng 
Hellowork

ベトナム語 / Tiếng Việt



BỘ Y TẾ, LAO ĐỘNG VÀ PHÚC LỢI CỤC LAO ĐỘNG CÁC TỈNH VÀ THÀNH PHỐ HELLOWORK

Dành cho người nước ngoài đang tìm việc làm

Những số điện thoại gọi bằng tiếng nước ngoài

Thời gian có thể gọi điện ：từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 8：30～18：00
Thứ Bảy    10：00～17：00

(Trừ ngày Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ, tết)

Tiếng Anh 0800-919-2901 Tiếng Thái 0800-919-2906

Tiếng Trung 0800-919-2902 Tiếng Tagalog 0800-919-2907

Tiếng Hàn 0800-919-2903 Tiếng Việt 0800-919-2908

Tiếng Bồ Đào

Nha 0800-919-2904 Tiếng Nepal 0800-919-2909

Tiếng Tây

Ban Nha 0800-919-2905 Tiếng

Indonesia 0800-919-2910

英 語

中 国 語

韓 国 語

ポルトガル語

ス ペ イ ン 語

タ イ 語

タ ガ ロ グ 語

ベ ト ナ ム 語

ネ パ ー ル 語

インドネシア語

Khi điện thoại được kết nối, trước tiên, xin hãy cho 

biết ① Nơi bạn sống, ② Tên văn phòng Hello Work 

mà bạn muốn liên hệ.
！

Có thể gọi điện đến Hello Work bằng 

tiếng nước ngoài

○ Hello Work là cơ quan chính phủ nơi giới thiệu công việc và hướng 

dẫn cách tìm việc miễn phí.

○ Kể từ ngày 1 tháng 10, sẽ có một số văn phòng Hellowork (vui lòng 

xem mặt sau) có thể gọi điện thoại đến bằng tiếng nước ngoài.

ベトナム語版
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Những Hello Work có thể gọi điện đến bằng tiếng nước ngoài

Tỉn h ,  

th àn h  p h ố
Hello Work

T ỉn h ,  

t hà n h  p hố
Hello Work

T ỉn h ,  

t hà n h  p hố
Hello Work

T ỉn h ,  

t hà n h  p hố
Hello Work

T ỉn h ,  

t hà n h  p hố
Hello Work

Hokkaido

北海道

Sapporo

札幌
Saitama

埼玉

Soka

草加 Kanagawa

神奈川

Yokohamaminami

横浜南
Shiga

滋賀
Kusatsu

草津

Hiroshima

広島

Hiroshima

広島
Hakodate

函館
Asaka

朝霞
Yamato

大和

Kyoto

京都

Kyotonishijin

京都西陣
Kure

呉
Asahikawa

旭川
Koshigaya

越谷
Niigata

新潟

Niigata

新潟
Kyotoshichijo

京都七条
Fukuyama

福山
Obihiro

帯広

Chiba

千葉

Chiba

千葉
Nagaoka

長岡
Fushimi

伏見
Hiroshimahigashi

広島東
Kushiro

釧路
Ichikawa

市川
Joetsu

上越
Uji

宇治
Yamaguchi

山口

Yamaguchi

山口
Muroran

室蘭
Matsudo

松戸 Toyama

富山

Toyama

富山

Osaka

大阪

Osakahigashi

大阪東
Shimonoseki

下関
Tomakomai

苫小牧
Funabashi

船橋
Takaoka

高岡
Umeda

梅田
Ube

宇部
Sapporohigashi

札幌東
Narita

成田
Ishikawa

石川
Kanazawa

金沢
Osakanishi

大阪西
Tokushima

徳島
Tokushima

徳島
Sapporokita

札幌北
Chibaminami

千葉南
Fukui

福井
Fukui

福井
Abeno

阿倍野
Kagawa

香川
Takamatsu

高松

Aomori

青森

Aomori

青森

Tokyo

東京

Iidabashi

飯田橋
Yamanashi

山梨
Kofu

甲府
Yodogawa

淀川
Ehime

愛媛
Matsuyama

松山
Hachinohe

八戸
Ueno

上野
Nagano

長野

Nagano

長野
Fuse

布施
Kochi

高知
Kochi

高知
Hirosaki

弘前
Shinagawa

品川
Matsumoto

松本
Sakai

堺

Fukuoka

福岡

Fukuokachuo

福岡中央
Iwate

岩手
Morioka

盛岡
Omori

大森
Ueda

上田
Kishiwada

岸和田
Iizuka

飯塚
Miyagi

宮城
Sendai

仙台
Shibuya

渋谷
Gifu

岐阜

Gifu

岐阜
Ikeda

池田
Omuta

大牟田
Akita

秋田
Akita

秋田
Shinjuku

新宿
Ogaki

大垣
Izumiotsu

泉大津
Yahata

八幡
Yamagata

山形
Yamagata

山形
Ikebukuro

池袋
Tajimi

多治見
Fujiidera

藤井寺
Kurume

久留米

Fukushima

福島

Fukushima

福島
Oji

王子

Shizuoka

静岡

Shizuoka

静岡
Hirakata

枚方
Kokura

小倉
Iwaki

いわき
Adachi

足立
Hamamatsu

浜松
Izumisano

泉佐野
Nogata

直方
Aizuwakamatsu

会津若松
Sumida

墨田
Numazu

沼津
Ibaraki

茨木
Fukuokahigashi

福岡東
Koriyama

郡山
Kiba

木場
Mishima

三島
Kawachinagano

河内長野
Fukuokaminami

福岡南

Ibaraki

茨城

Mito

水戸
Hachioji

八王子
Iwata

磐田
Kadoma

門真
Fukuokanishi

福岡西
Hitachi

日立
Tachikawa

立川
Fuji

富士

Hyogo

兵庫

Kobe

神戸
Saga

佐賀
Saga

佐賀
Tsuchiura

土浦
Ome

青梅
Yaizu

焼津
Nada

灘
Nagasaki

長崎

Nagasaki

長崎
Ryugasaki

龍ケ崎
Mitaka

三鷹

Aichi

愛知

Nagoyahigashi

名古屋東
Amagasaki

尼崎
Sasebo

佐世保

Tochigi

栃木

Utsunomiya

宇都宮
Machida

町田
Nagoyanaka

名古屋中
Nishinomiya

西宮
Isahaya

諫早
Oyama

小山
Fuchu

府中
Nagoyaminami

名古屋南
Himeji

姫路 Kumamoto

熊本

Kumamoto

熊本

Gunma

群馬

Maebashi

前橋

Kanagawa

神奈川

Yokohama

横浜
Toyohashi

豊橋
Kakogawa

加古川
Kikuchi

菊池
Takasaki

高崎
Totsuka

戸塚
Okazaki

岡崎
Itami

伊丹 Oita

大分

Oita

大分
Isesaki

伊勢崎
Kawasaki

川崎
Ichinomiya

一宮
Akashi

明石
Beppu

別府
Ota

太田
Yokosuka

横須賀
Handa

半田 Nara

奈良

Nara

奈良 Miyazaki

宮崎

Miyazaki

宮崎

Saitama

埼玉

Kawaguchi

川口
Hiratsuka

平塚
Toyota

豊田
Yamatotakada

大和高田
Miyakonojo

都城
Kumagaya

熊谷
Odawara

小田原
Kariya

刈谷
Wakayama

和歌山
Wakayama

和歌山 Kagoshima

鹿児島

Kagoshima

鹿児島
Omiya

大宮
Fujisawa

藤沢
Kasugai

春日井
Tottori

鳥取
Tottori

鳥取
Kokubu

国分
Kawagoe

川越
Sagamihara

相模原 Mie

三重

Yokkaichi

四日市
Shimane

島根
Matsue

松江 Okinawa

沖縄

Naha

那覇
Urawa

浦和
Atsugi

厚木
Tsu

津

Okayama

岡山

Okayama

岡山
Okinawa

沖縄
Tokorozawa

所沢
Kawasakikita

川崎北
Shiga

滋賀

Otsu

大津 Tsuyama

津山

Kasukabe

春日部
Kohoku

港北
Higashiomi

東近江 Kurashikichuo

倉敷中央


